


 

 

 

 

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Đính kèm Công văn số 252/CS2 ngày 15 tháng 7 năm 2026) 

 

STT Tên danh mục Yêu cầu kỹ thuật ĐVT Số lượng 

1.  Đầu báo khói  

- Nguồn cung cấp 12-30VDC 

- Dòng standby: <40μA 

- Dòng báo cháy 40mA 

- Nhiệt độ làm việc -10°C ~ 55°C 

- Độ nhạy theo tiêu chuẩn EN54 

- Chất liệu: Nhựa chống cháy 

- Màu: Trắng 

- Vùng bảo vệ: Chiều cao từ 4m~20m: 75 m2 

- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng 

Cái 58 

2.  Đèn báo phòng 

- Điện áp hoạt động: 12/24 VDC 

- Dòng báo động: 24V DC /15mA 

- Góc quét 120°, tầm nhìn từ 15mm đến 3m 

- Chất liệu: Nhựa chống cháy,  

- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng 

Cái 9 

3.  
Dây tín hiệu báo 

cháy 2x1.0mm2 

(chống cháy) 

- Chống cháy PH30: Duy trì liên kết và truyền tín 

hiệu ổn định trong vòng 30 phút khi xảy ra hỏa hoạn,  

- Chống nhiễu: Trang bị lớp giấy nhôm và dây thoát 

nhiễu giúp ngăn chặn nhiễu điện từ (EMI/RFI), bảo 

vệ tín hiệu truyền dẫn chính xác. 

- Vỏ bọc an toàn LSZH: Vỏ làm từ vật liệu Low 

Smoke Zero Halogen, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao 

sinh rất ít khói và không tạo ra các loại khí độc gây 

nguy hiểm cho người hít phải. 

- Thi công thuận tiện: Cấu tạo vỏ mềm dẻo, có dây 

giật (ripcord) hỗ trợ tuốt vỏ nhanh chóng mà không 

làm hư hại lõi đồng bên trong. 

Mét 200 

4.  
Ống luồn fi16, 

f20  

- Chất liệu cao cấp: Nhựa PVC cao cấp có đặc tính 

cách điện tốt, không bị oxy hóa hay ẩm mốc 

- Độ bền cao: Chịu lực nén tốt, không bị nứt vỡ khi 

lắp đặt âm tường hay đi dưới sàn bê tông. 

- Thiết kế linh hoạt: Phù hợp cho cả đi dây nổi và đi 

dây chìm, dễ dàng uốn cong bằng lò xo hoặc cắt ghép 

tùy theo thiết kế công trình. 

Mét 150 

5.  
Vật tư phụ + 

vận chuyển 

- Cùm ống luồn, 

- Mũi khoan 

- Băng keo 

- Ti treo 

- Hộp nối 

- Vít + Tắc kê 

- Đầu nối ống, nối giảm, keo dán PVC… 

Lô 1 

6.  
Chi phí nhân 

công lắp đặt, 

vận hành 

- Khoan bắt đầu báo lên trần bê tông 

- Khoan bắt ống luồn theo trần, dầm, cột bê tông 

- Lắp đặt đèn tín hiệu lên trần thạch cao 

- Luồn dây tín hiệu 

- Đấu nối dây tín hiệu vào thiết bị: đầu báo, đèn báo, 

tủ trung tâm... 

- Hướng dẫn vận hành, kiểm tra, kiểm soát hệ thống 

Lô 1 

 


